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TÓM TẮT 

Doanh nghiệp trong vùng duyên hải miền trung chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực 

cạnh tranh thấp, phần lớn các doanh nghiệp mới tham gia vào một số công đoạn của mạng sản 

xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, chưa có nhiều sản phẩm chủ lực có thương hiệu tầm cỡ quốc gia và 

quốc tế. Để phát triển bền vững, các doanh nghiệp phải có các cam kết bảo vệ môi trường nhằm 

xác định chi phí môi trường liên quan đến chuỗi giá trị theo mô hình kế toán chi phí. Dựa vào các 

lý thuyết nền tảng và các nghiên cứu trước đây trên thế giới về các nhân tố tác đôṇg viêc̣ vâṇ 

duṇg EMA trong doanh nghiệp, tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu ban đầu bao gồm 5 nhân tố 

tác đôṇg viêc̣ vâṇ duṇg EMA trong doanh nghiệp sản xuất ở vùng duyên hải miền trung Việt Nam 

gồm nhân tố đặc điểm doanh nghiệp, nhân tố chi chí cho việc tổ chức EMA, nhân tố năng lực của 

kế toán viên, nhân tố nhận thức của nhà quản lý, nhân tố áp lực thể chế. Tác giả áp dụng phương 

pháp nghiên cứu hỗn hợp, kết hợp giữa nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng, quá trình 

thực hiêṇ nghiên cứu bao gồm hai bước chính: (1) nghiên cứu tổng quát và (2) nghiên cứu chi tiết. 

Từ khoá: quản trị, doanh nghiệp, môi trường, kế toán.. 

ABSTRACT 

Enterprises in the central coastal region are mainly small and medium-sized enterprises, with low 

competitiveness, most of the new businesses participate in some stages of the production network 

and global value chain, not much key products have national and international brands. For 

sustainable development, businesses must have environmental protection commitments to 

determine environmental costs related to the value chain according to the cost accounting model. 

Based on fundamental theories and previous studies in the world on the factors that impact EMA 

adoption in enterprises, the author builds an initial research model that includes 5 factors of 

manipulation EMA in manufacturing enterprises in the central coastal region of Vietnam includes 

enterprise characteristics, a factor for organizing EMA, capacity factor of accountants, managers' 

awareness factors, institutional pressure factor. The author applies a mixed research method, 

combining qualitative research and quantitative research, the process of conducting research 

consists of two main steps: (1) general research and (2) research details. 

Keywords: administration, business, environment, accounting. 

1. Giới thiệu 

Vùng duyên hải miền Trung gồm 5 tỉnh, 

thành phố thuộc Vùng kinh tế trọng điểm 

miền Trung (Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, 

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định) và 4 

tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung bộ 

(Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình 

Thuận), với diện tích tự nhiên là 49.409,7 

km2, chiếm 14,93% diện tích cả nước. Lãnh 

thổ của Vùng nằm ven biển, trải dài với 

1.430 km bờ biển, hẹp theo chiều ngang, 

chiều dài gấp nhiều lần chiều rộng. Địa hình 

của Vùng tương đối đa dạng với nhiều đồng 

                                                      
Phan Đức Dũng, Lê Thị Diệu Linh, Trường Đại 

học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM 
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bằng nhỏ hẹp ven biển, bị chia cắt bởi các 

dãy núi và nhiều con sông lớn. 

Vùng duyên hải miền Trung nhìn ra Biển 

Đông, nên có ưu thế rất quan trọng về kinh tế 

biển. Nhìn chung, các địa phương có nguồn 

tài nguyên khá đa dạng và phong phú với 

nhiều tiềm năng nổi trội về biển, đảo, vịnh 

nước sâu, đất, rừng, di sản văn hóa lịch sử… 

cho phép phát triển kinh tế tổng hợp với các 

ngành chủ lực như: du lịch, công nghiệp đóng 

tàu và dịch vụ hàng hải, khai thác và chế biến 

thủy sản, dịch vụ hậu cần nghề cá. Xây dựng 

Vùng Duyên hải miền Trung, địa bàn chiến 

lược trong chiến lựơc kinh tế biển của nước 

ta; một địa bàn giàu tiềm năng, nhưng cũng 

chịu nhiều thiên tai và thách thức trong quá 

trình phát triển, trở thành Vùng kinh tế phát 

triển, cửa ngõ phía Đông và là hành lang 

thương mại quan trọng giữa 2 Vùng kinh tế 

trọng điểm phía Bắc và phía Nam, cũng như 

kết nối khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở 

rộng với khu vực Đông Bắc Á và khu vực 

Đông Nam Á, đóng góp vào tăng trưởng của 

toàn Vùng và từng tỉnh trong Vùng. Doanh 

nghiệp trong vùng duyên hải miền trung chủ 

yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực 

cạnh tranh thấp. Phần lớn các doanh nghiệp 

mới tham gia vào một số công đoạn của mạng 

sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, chưa có 

nhiều sản phẩm chủ lực có thương hiệu tầm 

cỡ quốc gia và quốc tế. Công khai, minh bạch 

các chủ trương, chính sách, quy hoạch, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội của toàn 

Vùng và từng địa phương, nhất là các chương 

trình, dự án, đề án liên kết phát triển ngành, 

lĩnh vực thông qua cổng thông tin điện tử của 

từng địa phương, cổng thông tin điện tử 

chung của toàn Vùng… nhằm thuận lợi hóa 

việc tiếp cận thông tin pháp lý cho cộng đồng 

doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhất là các 

doanh nghiệp trong vùng duyên hải miền 

trung. Khuyến khích các doanh nghiệp, các 

hiệp hội ngành nghề giữa các địa phương 

trong Vùng liên kết với nhau nhằm hình 

thành các doanh nghiệp có quy mô lớn, 

thương hiệu mạnh, tham gia sâu hơn vào 

chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Doanh nghiệp sản xuất trong vùng duyên 

hải miền trung nói riêng và doanh nghiệp sản 

xuất tại Việt Nam nói chung muốn kinh 

doanh phát triển bền vững, có sức cạnh tranh 

cao cần phải cân bằng được 3 yếu tố là kinh 

tế, môi trường và trách nhiệm xã hội, hướng 

đến một nền kinh tế xanh – đảm bảo sự phát 

triển lâu dài cho thế hệ tương lai bắt đầu từ ý 

thức bảo vệ môi trường với mục tiêu phát 

triển bền vững. Để có một nền kinh tế lành 

mạnh, phát triển bền vững, thì các doanh 

nghiệp phải có các cam kết và biện pháp để 

thực hiện các cam kết đó, trong đó có cam 

kết về môi trường và bảo vệ môi trường 

nhằm xác định chi phí môi trường liên quan 

đến chuỗi giá trị bắt đầu từ giai đoạn đầu của 

chuỗi giá trị như chi phí nghiên cứu và triển 

khai, chi phí thiết kế, chi phí cung cấp các 

yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất sản 

phẩm, sau khi sản phẩm hoàn thành sẽ bắt 

đầu giai đoạn sau của chuỗi giá trị như chi 

phí tiếp thị, chi phí phân phối và các chi phí 

liên quan đến dịch vụ khách hàng. Mô hình 

kế toán chi phí theo chuỗi giá trị dựa trên các 

thành tựu đột phá trong các lĩnh vực công 

nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công 

nghệ nano,… với nền tảng là các đột phá của 

công nghệ số. Xét ở góc độ doanh nghiệp, 

công tác kế toán môi trường có vai trò vô 

cùng quan trọng để nâng cao chất lượng và 

hiệu quả của công tác quản lý môi trường, 

trong đó, có một công cụ rất hữu hiệu – đó là 

kế toán quản trị môi trường (Environmental 

Management Accounting – EMA). Tuy 

nhiên, cho đến nay, tại Việt Nam, trong lĩnh 

vực kế toán chưa có quy định, thông tư, 

chuẩn mực nào hướng dẫn tổ chức, thực hành 

quản lý tài sản, nợ phải trả, thu nhập và chi 

phí môi trường. Thực trạng tại các doanh 

nghiệp Việt Nam cho thấy, chi phí môi 

trường chưa được phản ánh đúng hoặc không 
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phản ánh đầy đủ, dẫn đến tình trạng xác định 

không đúng thu nhập, chi phí, và giá bán của 

sản phẩm, dịch vụ. Điều này ảnh hưởng gián 

tiếp đến sức cạnh tranh của doanh nghiệp, 

ngoài ra chưa hỗ trợ cho nhà quản trị đưa ra 

quyết định quản trị đúng đắn trên cơ sở đo 

lường, đánh giá và ghi nhận thành quả hoạt 

động đạt được trong một tổ chức, vốn phải 

được thiết lập dựa trên sự phân quyền rõ ràng 

cho các nhà quản trị, các bộ phận trong một 

tổ chức phù hợp với trách nhiệm quản lý của 

họ, nhằm cung cấp thông tin hữu ích giúp các 

nhà quản trị kiểm soát được hoạt động của 

các nhà quản trị cấp dưới thông qua trách 

nhiệm cá nhân về thành quả đạt được của bộ 

phận hướng tới kế hoạch và mục tiêu chung 

của tổ chức đã được đặt ra. Hệ thống kế toán 

trách nhiệm được hình thành, tồn tại và phát 

triển gắn liền với sự phân cấp, phân quyền 

quản lý trong tổ chức. Các cấp quản lý khác 

nhau được trao quyền ra quyết định và phải 

chịu trách nhiệm trong phạm vi quyền hạn và 

trách nhiệm mà tổ chức đã trao cho họ. 

2. Tổng quan các đề tài nghiên cứu có liên 

quan 

Geoffrey R. Frost và Trevor D. 

Wilmshurst (2000) nghiên cứu thực nghiệm 

trên các doanh nghiệp sản xuất có ngành 

nghề nhạy cảm với môi trường. Theo đó các 

công ty này sẽ áp dụng quy trình EMA 

thường xuyên hơn so với các nhóm ngành 

công nghiệp ít nhạy cảm với môi trường. Các 

công ty trong ngành công nghiệp nhạy cảm 

với môi trường thực hiện báo cáo thông tin 

môi trường, phù hợp với các nghiên cứu 

trước. Các doanh nghiệp nhạy cảm với môi 

trường sẽ có tác động lớn hơn vào môi 

trường, do đó nó sẽ phát sinh chi phí liên 

quan đến môi trường lớn hơn và nhận thức về 

chi phí liên quan đến môi trường cao hơn. 

Các doanh nghiệp này bị các quy định áp đặt 

do đó có sự khác biệt đáng kể trong công tác 

kiểm toán môi trường giữa các doanh nghiệp 

này với các doanh nghiệp không nhạy cảm 

với môi trường. 

Theo Schaltegger, Burritt (2000) lợi ích 

môi trường bao gồm doanh thu có thêm từ 

hoạt động môi trường (ví dụ như doanh thu 

từ việc bán các vật liệu tái chế, về lợi nhuận 

đóng góp cao hơn từ các sản phẩm "xanh 

hơn") và giảm chi phí (ví dụ như tiết kiệm 

chi phí vì vật liệu được sử dụng ít hơn). Quy 

mô và số lượng lợi ích mang lại so với các dự 

án đầu tư khác cung cấp một cơ sở định 

lượng cho nhà quản lý và các cổ đông để 

đánh giá biện pháp và chiến lược môi trường 

thích hợp cho tổ chức của họ. Doanh thu môi 

trường có thể được chia thành các loại trực 

tiếp và gián tiếp. Doanh thu trực tiếp, ví dụ, 

bao gồm lợi nhuận từ bán hàng vật liệu tái 

chế (thị trường mới), tăng doanh số bán hàng 

(các hiệu ứng số lượng) và giá cao hơn cho 

sản phẩm bán ra (hiệu ứng giá). Tác động 

gián tiếp bao gồm lợi ích từ việc nâng cao 

hình ảnh của doanh nghiệp có trách nhiệm 

bảo vệ môi trường, tăng sự hài lòng của 

khách hàng và tinh thần của nhân viên, và 

việc chuyển giao các bí quyết… 

Stephen Brammer và Stephen Pavelin 

(2008) đã nghiên cứu về các nhân tố ảnh 

hưởng đến chất lượng của thông tin môi 

trường được tiết lộ của các doanh nghiệp. 

Theo đó, chất lượng của thông tin là dựa vào 

đặc điểm của công ty và ngành công nghiệp, 

cụ thể là do quy mô công ty và bản chất của 

hoạt động kinh doanh của nó. Đặc biệt là có 

quan hệ đồng biến với các công ty lớn và các 

công ty có hoạt động liên quan đến các vấn 

đề môi trường. Tìm thấy mối liên quan giữa 

tiết lộ thông tin chất lượng cao với tiếp xúc 

phương tiện truyền thông và hiệu suất môi 

trường kém. Tuy nhiên, những bằng chứng 

trong nghiên cứu này cho thấy rằng phương 

tiện truyền thông và hiệu suất môi trường 

khác nhau khá nhiều giữa các ngành hơn là 

giữa các doanh nghiệp. 
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N. Mokhtar et al (2016) tìm hiểu mối liên 

hệ giữa đặc điểm của doanh nghiệp với việc 

vận dụng EMA, nghiên cứu thực nghiệm tại 

các công ty niêm yết ở Malaysia. Trong công 

trình nghiên cứu của mình, N. Mokhtar et al 

(2016) đã nêu lên các giả thuyết, liên quan 

đến: độ nhạy cảm môi trường của ngành 

công nghiệp, quy mô công ty, tình trạng sở 

hữu, hệ thống quản lý môi trường được công 

nhận, tỷ lệ giám đốc không điều hành. Các 

công ty dường như chú trọng vào hiệu quả 

hoạt động chi phí môi trường hơn là đo lường 

và tích hợp thông tin môi trường. Điều đó chỉ 

ra rằng, các công ty chú trọng việc tuân thủ 

các quy định về môi trường hơn là kết hợp 

thông tin EMA vào quản lý, kiểm soát hoạt 

động và báo cáo. Thông tin EMA cũng rất 

hữu ích cho việc báo cáo các chỉ số về kinh 

tế, xã hội, môi trường trong hướng dẫn của 

Báo cáo sáng kiến toàn cầu (GRI). Một trong 

những lý do tại sao nhiều công ty không có 

định hướng lợi nhuận đối với hoạt động bền 

vững là vì có nhiều quan ngại về việc đảm 

bảo tính hợp pháp của chúng. Điều này có 

thể giải thích lý do tại sao hầu hết các công ty 

niêm yết tại Malaysia có xu hướng nhấn 

mạnh vào việc đáp ứng yêu cầu quy định vì 

sẽ giúp họ tìm kiếm sự hợp pháp để đảm bảo 

sự tồn tại của công ty và để tiếp tục kinh 

doanh. Ngoài chi phí pháp lý, mất lòng tin 

của cộng đồng là kết quả tiêu cực có thể là 

một mối đe dọa đáng kể cho sự tồn tại của 

công ty. Cho đến khi có sự tồn tại của hệ 

thống kế toán quản trị thì bắt đầu mới quan 

tâm đến việc hướng dẫn kiến thức liên quan 

đến kế toán quản trị môi trường. 

Điều này cũng có thể giải thích lý do tại 

sao nhiều công ty thực hiện EMA như các dự 

án thử nghiệm, cách ly chúng khỏi thực hành 

kế toán hiện hành. Mối quan hệ thấp giữa áp 

lực thể chế và tính chuyên nghiệp liên quan 

đến các vấn đề môi trường.  

Jalaludin et al (2011) nghiên cứu mối 

quan hệ giữa áp lực thể chế và việc vận dụng 

EMA trong các doanh nghiệp sản xuất ở 

Malaysia. Các tác giả khảo sát 74 kế toán từ 

các công ty sản xuất ở Malaysia. Phân tích 

hồi quy được sử dụng để kiểm tra áp lực thể 

chế (đồng đẳng cưỡng ép, áp lực quy chuẩn 

và các quy trình bắt chước) so với mức chấp 

nhận EMA. Các phát hiện của nghiên cứu 

này cho thấy một số ảnh hưởng của áp lực 

thể chế đối với việc thông qua EMA. Kết quả 

nghiên cứu còn cho thấy, các kế toán đồng ý 

rằng công việc của họ được quyết định bởi 

trình độ học vấn của họ. 

Kết quả Jamil et al (2015) tương đối 

giống Chang (2007), rào cản thực hiện EMA 

gồm rào cản thái độ, tài chính, thông tin, thể 

chế, quản lý. Trong đó, áp lực thể chế là rào 

cản chính, ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động 

EMA tại các doanh nghiệp sản xuất vừa và 

nhỏ. Nếu không có áp lực từ chính phủ, trong 

đó có việc thiếu các hướng dẫn thực hiện 

EMA, các tổ chức sẽ có ít khả năng áp dụng 

EMA. Bên cạnh đó, thiếu kiến thức về môi 

trường và các kỹ năng cũng hạn chế việc 

thực hiện EMA. Trong đó, rào cản tài chính 

cũng là rào cản lớn ngăn cản các doanh 

nghiệp sản xuất vừa và nhỏ thực hiện EMA, 

cơ quan thuế nên có chính sách ưu đãi thuế 

để kích thích các doanh nghiệp thực hiện 

EMA. 

Kết quả nghiên cứu của Mohd Sobre 

Ismail et. al (2014) cho thấy các tổ chức 

Malaysia được chứng nhận ISO 14001 đã 

thực hiện EMA ở mức độ cao và đa phần các 

doanh nghiệp thực hiện EMA là các doanh 

nghiệp đã có chứng nhận ISO 14001. Các 

hoạt động EMA trong các tổ chức được 

chứng nhận ISO 14001 của Malaysia cũng đã 

phản ánh một phần về trách nhiệm giải trình 

của họ đối với các đối tượng có liên quan. 

Thực hiện của nó vào hoạt động của tổ chức 

có thể mang lại lợi ích khắc phục những vấn 

đề của kế toán quản trị truyền thống mà 

không kết hợp chặt chẽ chi phí ẩn về môi 

trường. 



TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

54 

Theo Wei Qian and Burritt (2015), thông 

qua việc kiểm tra thực hiện EMA tại các 

công ty của Trung Quốc, việc sử dụng EMA 

như một phương tiện để thông báo cho các 

nhà quản lý Trung Quốc về tác động và cơ 

hội môi trường của doanh nghiệp. Thực tiễn 

hiện tại không sử dụng các công cụ EMA 

một cách có hệ thống để xác định chi phí môi 

trường trong các tài khoản riêng. Kết quả là 

có thể bỏ qua cơ hội giảm thiểu ô nhiễm lâu 

dài. Người ta thấy rằng những áp lực về quản 

lý và kinh tế cao đã khuyến khích các nhà 

quản lý trong các công ty công nghiệp nặng 

thay đổi và chuẩn bị cho sự phát triển của 

EMA, đặc biệt là liên quan đến dòng chảy 

nguyên liệu và năng lượng và hiệu quả. Về 

mặt kỹ thuật, các hệ thống quản lý môi 

trường hiện tại cũng có tiềm năng áp đặt các 

áp lực lên các công ty để kiểm tra lại việc 

thực hiện hiện tại của họ và nhận được sự hỗ 

trợ từ thông tin EMA. Ngoài ra, nhu cầu 

thông tin về môi trường ngày càng tăng từ 

các chuỗi cung ứng có thể khuyến khích áp 

dụng các công cụ EMA để thu thập thông tin 

về môi trường. Áp lực thể chế và nhận thức 

về sự phát triển của EMA là động lực tích 

cực phát triển EMA. Một rào cản quan trọng 

khác của việc phát triển EMA liên quan đến 

nhận thức của các nhà quản lý. Kế toán viên 

đóng một vai trò quan trọng trong việc thiết 

lập các hệ thống EMA cho các công ty và 

điều này đòi hỏi kỹ năng, kiến thức và nhận 

thức mới và đa ngành. Quan sát hiện trường 

tiết lộ rằng các kế toán viên phỏng vấn thiếu 

đào tạo như vậy. Có vẻ như đây là thách thức 

đối với kế toán, để dẫn dắt bất kỳ thay đổi tổ 

chức trong quản lý môi trường. Cần tăng 

cường đầu tư và tăng cường giáo dục và đào 

tạo về môi trường, đặc biệt đối với một số 

lượng lớn các nhà quản lý sản xuất và công 

nhân, để nâng cao nhận thức về môi trường 

và kỹ năng của họ. Với sự hỗ trợ như vậy, 

các nhà quản lý cảm thấy rằng các doanh 

nghiệp Trung Quốc của họ sẽ giải quyết 

những căng thẳng giữa tăng trưởng kinh tế và 

suy thoái môi trường tốt hơn. 

3. Lý thuyết nền liên quan 

Lý thuyết bất định được gọi với nhiều cái 

tên khác nhau, như là lý thuyết ngẫu nhiên, lý 

thuyết dự phòng (Contingency theory). Các 

lý thuyết phù hợp giữa cơ cấu tổ chức và các 

biến theo ngữ cảnh được gọi chung là lý 

thuyết bất định. Lý thuyết bất định nêu rằng 

cấu trúc tổ chức hiệu quả tùy thuộc vào các 

yếu tố ngữ cảnh thuộc tổ chức, như là công 

nghệ và môi trường. Kỹ thuật quản lý có hiệu 

quả còn tùy thuộc vào bối cảnh và cấu trúc 

của tổ chức. (J. H. Waterhouse and P. 

Tiessen, 1978, p. 68).  

Không có môṭ giải pháp toàn cầu nào có 

thể giải quyết đươc̣ moị vấn đề của doanh 

nghiệp, và hiêụ quả của các giải pháp còn tuỳ 

thuôc̣ vào đăc̣ điểm của doanh nghiệp cũng 

như môi trường xung quanh. Các yếu tố ngữ 

cảnh như là môi trường bên ngoài, công nghệ 

(truyền thống, hiện đại), cấu trúc doanh 

nghiệp, quy mô, chiến lược và văn hóa quốc 

gia có tác động đáng kể đến hệ thống quản lý 

(Robert H. Chenhall, 2003).  

Theo Mintzberg (1979) có bốn nhóm 

nhân tố bất định tác động đến cấu trúc của 

doanh nghiệp: số năm thành lâp̣ và quy mô 

của doanh nghiệp, hê ̣ thống ky ̃ thuâṭ doanh 

nghiệp đó sử duṇg, môi trường xung quanh 

và sức maṇh của các mối liên hê.̣ Theo Otley 

(1980) thì các yếu tố bất điṇh tác đôṇg đến 

thiết kế của doanh nghiệp cũng đồng thời tác 

đôṇg đến các công cu ̣ky ̃ thuâṭ kế toán quản 

trị.  

Sau này khi mở rôṇg và phát triển thêm lý 

thuyết bất điṇh, Waterhouse và Tiessen 

(1983, p. 252) đã chỉ ra rằng cấu trúc của 

doanh nghiệp phu ̣ thuôc̣ vào công nghê ̣ và 

môi trường hoaṭ đôṇg của doanh nghiệp và 

sư ̣hiêụ quả của hê ̣thống kế toán quản trị laị 

phu ̣ thuôc̣ bất điṇh vào cấu trúc của doanh 

nghiệp. (Waterhouse and Tiessen, 1983, p. 
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253) Nếu doanh nghiệp hoaṭ đôṇg trong môi 

trường không ổn định hoặc công nghê ̣được 

áp dụng đòi hỏi phải thay đổi liên tuc̣ thi ̀

thông tin chủ yếu là nôị bô ̣và ngươc̣ laị, nếu 

môi trường hoaṭ đôṇg ổn điṇh hoăc̣ công 

nghê ̣ít thay đổi thi ̀thông tin là hướng ra bên 

ngoài. 

Lý thuyết xã hôị hoc̣ là các khung phân 

tích dùng để nghiên cứu các hiêṇ tươṇg xa ̃

hôị. Các nhà lý thuyết xã hội học xem xét hệ 

thống kế toán quản trị về mặt thực tiễn xã hội 

hơn là chỉ về mặt kỹ thuật để đưa ra quyết 

định nội bộ và hiệu quả tổ chức. Thực tế cho 

thấy rằng kế toán quản trị phản ánh quyền 

lực chính trị và xã hội. Lý thuyết xã hôị hoc̣ 

tâp̣ trung vào viêc̣ làm thế nào tổ chức đươc̣ 

thành lâp̣ thông qua tương tác giữa con 

người, tổ chức và xa ̃hôị. Lý thuyết xã hội có 

thể được định nghĩa là một nghiên cứu cách 

suy nghĩ khoa học về cuộc sống xã hội. Nó 

bao gồm những ý tưởng về việc xã hội thay 

đổi và phát triển như thế nào, về các phương 

pháp giải thích hành vi xã hội, về sức mạnh 

quyền lực và cơ cấu xã hội, giai cấp, giới tính 

và dân tộc, sự hiện đại và văn minh, những 

cuộc cách mạng và những điều không tưởng, 

và nhiều khái niệm và các vấn đề khác trong 

cuộc sống xã hội (Austin Harrington, 2005, 

p.1). Covaleski et al. (1996) cho rằng sư ̣ tồn 

taị của môṭ tổ chức yêu cầu phù hơp̣ với xa ̃

hôị về hành vi có thể chấp nhâṇ đươc̣ để đaṭ 

đươc̣ mức đô ̣cao của hiêụ quả sản xuất. Từ 

đó, các nghiên cứu của các nhà lý thuyết xa ̃

hôị hoc̣ xem xét hê ̣thống kế toán quản trị về 

măṭ thưc̣ tiêñ xã hôị hơn là chi ̉ về măṭ ky ̃

thuâṭ để đưa ra quyết điṇh nôị bô ̣và hiêụ quả 

tổ chức. Lý thuyết xã hôị hoc̣ cho thấy hê ̣

thống kế toán quản trị trong doanh nghiệp 

không chỉ là những vấn đề mang tính nôị bô ̣

doanh nghiệp mà nó chiụ tác đôṇg ảnh hưởng 

trong môṭ bối cảnh xã hôị chung, nó liên 

quan đến các chế đô,̣ chính sách hiêṇ hành và 

giải quyết các mối quan hê ̣ với người lao 

đôṇg trong doanh nghiệp. Chính vi ̀ vâỵ các 

muc̣ tiêu của doanh nghiệp đăṭ ra phải nằm 

trong muc̣ tiêu chung mà xã hôị chấp nhâṇ 

đươc̣. Điều này phù hơp̣ với xu hướng phát 

triển bền vững và lơị ích doanh nghiệp phải 

gắn với lơị ićh chung của xã hôị. 

Lý thuyết quan hê ̣lơị ích – chi phi ́chỉ ra 

rằng lơị ích do các thông tin kế toán mang lại 

phải đươc̣ xem xét trong mối quan hê ̣với chi 

phí bỏ ra để có được thông tin đó. Thông tin 

kế toán mang lại lợi ích cho các đối tượng 

như là: các bên có liên quan, nhà đầu tư và 

ngay cả chính bản thân doanh nghiệp; còn 

chi phí thì do người lâp̣ báo cáo thông tin kế 

toán bỏ ra nhưng thực ra thi ̀chi phí này do xa ̃

hôị gánh chiụ. Do vâỵ cần phải xem xét và 

cân bằng mối quan hê ̣này nhằm đảm bảo chi 

phí taọ ra không đươc̣ vươṭ quá lơị ićh mang 

laị. Muc̣ đićh của kế toán quản trị là nhằm 

hướng đến phuc̣ vu ̣ nhu cầu quản tri ̣ doanh 

nghiệp, nên mỗi doanh nghiệp khác nhau có 

yêu cầu về hê ̣ thống kế toán quản trị khác 

nhau, vâṇ duṇg các công cu ̣ky ̃thuâṭ kế toán 

quản trị khác nhau. Lý thuyết quan hê ̣lơị ích 

– chi phi ́tác đôṇg đến viêc̣ vâṇ duṇg kế toán 

quản trị thông qua hai nhân tố: mức chi phi ́

đầu tư cho viêc̣ tổ chức kế toán quản trị và 

lơị ích do thông tin kế toán quản trị mang laị 

cho doanh nghiệp. Rõ ràng là đối với môṭ 

doanh nghiệp với quy mô siêu nhỏ, nhu cầu 

thông tin quản tri ̣ đơn giản thì viêc̣ đầu tư 

môṭ bô ̣ máy kế toán quản trị cồng kềnh với 

hàng loaṭ các công cu ̣ky ̃ thuâṭ kế toán quản 

trị phức tap̣ se ̃ không phù hơp̣ do lơị ićh 

mang laị từ viêc̣ vâṇ duṇg kế toán quản trị 

không tương xứng với chi phí bỏ ra đầu tư. 

Ngươc̣ laị đối với môṭ doanh nghiệp có quy 

mô lớn, cần các thông tin thích hơp̣ phức tap̣ 

để ra quyết điṇh thì viêc̣ đầu tư môṭ khoản 

chi phí tương thích cho hê ̣ thống kế toán 

quản trị phức tap̣ là điều chấp nhâṇ đươc̣. 

Theo Posner (1974), bản thân lý thuyết 

lập quy kinh tế ra đời nhằm mục đích kiểm 

soát về mặt pháp lý mang tính thủ tục hành 

chính và các khía cạnh khác thuộc hoạt động 
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kinh tế. Lý thuyết lập quy kinh tế ra đời trên 

cơ sở của: (i) lý thuyết lợi ích xã hội (public 

interest theory), và (ii) lý thuyết nhóm lợi ích 

(capture theory). Bản chất của lý thuyết lợi 

ích xã hội cho rằng nhằm đáp ứng nhu cầu 

của xã hội, điều chỉnh sự thất bại của thị 

trường, do đó các quy định cần thiết lập 

thông qua sự can thiệp của nhà nước vào các 

thị trường. Lý thuyết nhóm lợi ích ra đời 

trong điều kiện bản thân các tổ chức lập quy 

cũng không độc lập hoặc không công bằng 

trong quá trình lập quy, dẫn đến các quy định 

được thiết lập theo yêu cầu của các nhóm lợi 

ích trong xã hội, đồng thời có sự can thiệp 

của chính phủ trong việc bảo vệ các tập đoàn 

kinh tế, dẫn đến bất bình đẳng trong hoạt 

động của thị trường tự do. Tóm lại, lý thuyết 

lập quy kinh tế đề cập đến các quy định của 

nhà nước tác động vào thị trường hoạt động 

và quy định về những chính sách kế toán góp 

phần cải thiện thông tin kế toán cho thị 

trường hoạt động, giúp doanh nghiệp áp dụng 

kế toán quản trị môi trường ngày càng thuận 

lợi hơn. 

Lý thuyết thể chế là một khuôn mẫu lý 

thuyết được dùng để phân tích cấu trúc xã 

hội. Lý thuyết thể chế cho rằng sự thay đổi 

chính trị sẽ dẫn đến thay đổi việc quản lý của 

một tổ chức. Lý thuyết này đề cấp đến vai trò 

của các tổ chức: chính phủ, cơ quan nghề 

nghiệp và xã hội đối với việc thiết lập cơ cấu 

tổ chức của doanh nghiệp. Diamaggio và 

Powell (1983, p. 150) nói rằng, có 3 yếu tố 

của thay đổi thể chế: quy định – có xuất xứ 

từ ảnh hưởng chính trị và vấn đề tính hợp 

pháp (coercive isomorphism), sự lan tỏa – 

kết quả từ những phản hồi tiêu chuẩn đến 

không chắc chắn (mimetic processes) và quy 

phạm – liên quan đến sự chuyên nghiệp 

(normative pressures).  

Lý thuyết ủy nhiệm hay lý thuyết đại diện 

(Agency Theory) được đề xuất bởi (Jensen, 

M. C., & Meckling, W. H., 1976) về mối liên 

hệ đại diện đề cập về mối liên hệ dưới dạng 

hợp đồng giữa hai, hoặc nhiều bên trong đó 

một hoặc nhiều người được gọi là bên ủy 

nhiệm thuê một hoặc nhiều người khác được 

gọi là bên được ủy nhiệm thay mặt bên ủy 

nhiệm thực hiện một số nhiệm vụ và được 

phép thực hiện các quyết định liên quan đến 

các nhiệm vụ đó (Jensen, M. C., & Meckling, 

W. H., 1976); (Watts & Zimmerman, 1983) 

và (Adams, 1994), (Ross, 1973). Lý thuyết 

ủy nhiệm đặt trên giả định căn bản là, trong 

một mối liên hệ đại diện, lợi ích của bên ủy 

nhiệm và bên đại diện có sự bất đồng và cả 

hai bên đều mong muốn tối đa hóa lợi ích của 

mình (Jensen, M. C., & Meckling, W. H., 

1976) đề cập rằng trong một công ty cổ phần 

thì chính sự tách biệt giữa người chủ sở hữu 

và người quản lý, điều hành công ty làm hình 

thành mối liên hệ đại diện trong đó bên ủy 

nhiệm chính là các cổ đông còn bên đại diện 

chính là Ban giám đốc. Người đại diện được 

trao một số quyền quản lý nhất định đối với 

nguồn lực nhằm phục vụ lợi ích của chủ sở 

hữu. Do đó, trong một thể chế xã hội không 

minh bạch, với chính sách giáo dục không 

khai phóng và nhân bản, khả năng sử dụng 

các loại chi phí ngầm để đảm bảo lợi ích cho 

việc không tuân thủ các quy định về môi 

trường là không thể nào tránh khỏi. Trong 

các công ty hiện đại ngày nay, với những đặc 

trưng như chịu ảnh hưởng của cuộc cách 

mạng thông tin (Elliott R. K., 1992), xu 

hướng toàn cầu hóa và sự gia tăng mức độ 

phức tạp trong cấu trúc tổ chức của các công 

ty (Davenport, 2000); (Motiwalla & 

Thompson, 2009), Ban Giám đốc không chỉ 

là đại diện cho lợi ích của cổ đông mà được 

coi là đại diện cho lợi ích của nhiều bên liên 

quan khác nữa như người cho vay, nhân viên, 

khách hàng, nhà cung cấp và chính phủ 

(Hill,C.W. & Jones, T.M. 1992). Lý thuyết 

các bên liên quan giúp đáp ứng nhu cầu về 

thông tin tin cậy được cung cấp liên tục hoặc 

theo thời gian thực của các bên liên quan của 
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doanh nghiệp bao gồm thông tin tài chính và 

thông tin phi tài chính chẳng hạn như về tình 

hình tuân thủ các quy định pháp lý hoặc tính 

tin cậy của các quá trình xử lý liên quan đến 

kế toán môi trường bao gồm chính sách thuế, 

chính sách tỷ giá hay tỷ lệ lạm phát của đồng 

nội tệ. 

Theo lý thuyết nguồn lực doanh nghiệp 

(Wernerfelt, 1984), tập trung phân tích: (i) 

nguồn lực hữu hình như nguồn lực về tài 

chính đó là nguồn vốn góp của chủ sở hữu và 

nguồn tài trợ; (ii) nguồn lực vô hình có thể là 

kiến thức, kỹ năng của nhà quản trị, nhân 

viên... Cùng với lý thuyết nguồn lực doanh 

nghiệp còn có lý thuyết quản trị doanh 

nghiệp, nhằm thiết lập mối quan hệ giữa nhà 

quản trị, cổ đông và các bên liên quan nhằm 

thực hiện mục tiêu chung của tổ chức, thông 

qua các phương tiện giám sát, kiểm soát. 

Tính hiệu quả của việc kiểm soát, kiểm tra 

được biểu hiện thông qua chất lượng thông 

tin được công bố trong báo cáo tài chính làm 

gia tăng mối quan tâm giữa các bên và làm 

cơ sở cho việc ra quyết định kinh tế 

(McCrae, R.R. and John, O.P. (1992). Lý 

thuyết này giúp giải thích nguồn lực doanh 

nghiệp cũng ảnh hưởng đến việc vận dụng kế 

toán quản trị môi trường khi chi phí cho việc 

tổ chức EMA, áp lực thể chế tác động đến 

nguồn lực doanh nghiệp trong quá trình kinh 

doanh. 

Dưạ vào các lý thuyết nền tảng và các 

nghiên cứu trước đây trên thế giới về các 

nhân tố tác đôṇg viêc̣ vâṇ duṇg EMA trong 

doanh nghiệp, tác giả xây dưṇg mô hình 

nghiên cứu ban đầu bao gồm 5 nhân tố tác 

đôṇg viêc̣ vâṇ duṇg EMA trong doanh 

nghiệp sản xuất ở vùng duyên hải miền trung 

Việt Nam gồm nhân tố đặc điểm doanh 

nghiệp, nhân tố chi chí cho việc tổ chức 

EMA, nhân tố năng lực của kế toán viên, 

nhân tố nhận thức của nhà quản lý, nhân tố 

áp lực thể chế. 

 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Giả thuyết mô hình: 

Giả thuyết (H1): Đặc điểm của doanh 

nghiệp có ảnh hưởng cùng chiều đến mức độ 

vận dụng EMA tại doanh nghiệp sản xuất ở 

vùng duyên hải miền trung Việt Nam. 

Giả thuyết (H2): Chi phí cho việc tổ chức 

EMA có ảnh hưởng ngược chiều đến mức độ 

vận dụng EMA tại doanh nghiệp sản xuất ở 

vùng duyên hải miền trung Việt Nam. 

Giả thuyết (H3): Năng lực của kế toán 

viên có ảnh hưởng cùng chiều đến mức độ 

vận dụng EMA tại doanh nghiệp sản xuất ở 

vùng duyên hải miền trung Việt Nam. 

Giả thuyết (H4): Nhận thức của nhà quản 

trị có ảnh hưởng cùng chiều đến mức độ vận 

dụng EMA tại doanh nghiệp sản xuất ở vùng 

duyên hải miền trung Việt Nam. 

Giả thuyết (H5): Áp lực thể chế có ảnh 

hưởng cùng chiều đến mức độ vận dụng 

EMA tại doanh nghiệp sản xuất ở vùng 

duyên hải miền trung Việt Nam. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Tác giả áp dụng phương pháp nghiên cứu 

hỗn hợp, quá trình thưc̣ hiêṇ nghiên cứu bao 

gồm hai bước chính: (1) nghiên cứu tổng 

quát và (2) nghiên cứu chi tiết. Ở bước 

nghiên cứu tổng quát, tác giả sử duṇg 

phương pháp nghiên cứu điṇh tińh. 
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Trong phương pháp nghiên cứu định tính, 

tác giả sử dụng phương pháp tiếp cận hệ 

thống, phương pháp tổng hợp, phân tích và 

so sánh, để tổng hợp các nhân tố đã tìm hiểu 

trong các tài liệu liên quan, tiến hành phân 

tích và so sánh những khác biệt trong việc 

thực hiện EMA tại Việt Nam với quốc tế. 

Viêc̣ thu thâp̣ thông tin đươc̣ thưc̣ hiêṇ thông 

qua bảng câu hỏi về các nhân tố tác đôṇg đến 

viêc̣ vâṇ duṇg EMA trong doanh nghiệp sản 

xuất ở vùng duyên hải miền trung Việt Nam.  

Trong phương pháp nghiên cứu định 

lượng, với thang đo được sử dụng trong 

nghiên cứu dựa vào các nghiên cứu liên quan 

và các lý thuyết nền. Các thang đo này được 

điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với đặc 

điểm thực tế của các doanh nghiệp sản xuất ở 

vùng duyên hải miền trung Việt Nam. 

Phương pháp nghiên cứu định lượng được 

áp dụng trong quá trình tổng hợp các biến 

quan sát cùng một nhóm nhân tố cũng như 

mối quan hệ giữa mỗi nhóm nhân tố ảnh 

hưởng đến việc vận dụng EMA trong các 

doanh nghiệp sản xuất ở vùng duyên hải 

miền trung Việt Nam. Tác giả tiến hành kiểm 

điṇh chất lượng thang đo: sử duṇg kiểm điṇh 

Cronbach Alpha để xác điṇh chất lươṇg 

thang đo xây dưṇg. Theo Nunnally và 

Bernstein (1994) thì một thang đo có độ tin 

cậy tốt khi nó biến thiên trong khoảng [0,70-

0,80]. Nếu Cronbach Alpha ≥ 0,60 là thang 

đo có thể chấp nhận được về mặt độ tin cậy. 

Và một biến đo lường có hệ số tương quan 

biến tổng (hiệu chỉnh) ≥ 0,30 thì biến đó đạt 

yêu cầu (Trích bởi Nguyễn Đình Thọ, 2011). 

Phân tích nhân tố khám phá EFA: sử duṇg 

kiểm điṇh KMO, Bartlett và phương sai trićh 

để xác điṇh hê ̣thống thang đo đaị diêṇ. Hệ số 

tải nhân tố (factor loading) tượng trưng cho 

sự tương quan giữa biến ban đầu (items) và 

nhân tố. Để xác định hệ số tải nhân tố, theo 

Hair et al (2009) thì nó được xác định theo 

kích cỡ mẫu và nếu hệ số tải càng nhỏ thì 

kích thước mẫu nghiên cứu càng lớn. Hệ số 

tải nhân tố > 0,5 là có ý nghĩa thực tế. Đạt 

giá trị hội tụ nếu biến nào có hệ số tải nhân tố 

nhỏ hơn 0,5 thì sẽ bị loại, hệ số tải nhân tố 

lớn nhất ở cột nào thì thuộc vào nhân tố đó. 

Đạt giá trị phân biệt nếu hệ số tải nhân tố 

xuất hiện 2 nhân tố thì khoảng cách giữa 2 

nhân tố phải lớn hơn 0,3, khi đấy lấy biến 

quan sát có hệ số tải nhân tố lớn hơn. Dùng 

phương pháp trích principal axis factoring 

với phép xoay Promax (oblique rotation – 

xoay không vuông góc) (Theo Anderson and 

Gerbing (1988) phương pháp này sẽ phản 

ánh cấu trúc dữ liệu chính xác hơn phương 

pháp trích principal components với phép 

xoay varimax (orthogonal rotation- xoay 

vuông góc) 

Kiểm định Bartlett dùng để xem xét ma 

trận tương quan có phải là ma trận đơn vị I, 

là ma trận có các thành phần (hệ số tương 

quan giữa các biến) bằng không và đường 

chéo (hệ số tương quan với chính nó) bằng 1. 

Nếu phép kiểm định Bartlett có p < 5%, 

chúng ta từ chối giả thuyết H0, nghĩa là các 

biến có quan hệ nhau (Nguyễn Đình Thọ, 

2011). Theo Marija J. Norusis (1994) kiểm 

định KMO là chỉ số dùng để so sánh độ lớn 

của hệ số tương quan giữa hai biến Xi và Xj 

với độ lớn của hệ số tương quan riêng phần 

của chúng. Để sử dụng EFA, KMO phải lớn 

hơn 0,50. (Trích Nguyễn Đình Thọ, 2011) 

Tổng phương sai trích: Khi đánh giá kết 

quả EFA, chúng ta cần xem xét phần tổng 

phương sai trích. Tổng này thể hiện các nhân 

tố trích được bao nhiêu phần trăm của các 

biến đo lường. Tổng này phải đạt từ 50% trở 

lên. Tiêu chí eigenvalue: là một tiêu chí sử 

dụng phổ biến trong xác định số lượng nhân 

tố trong phân tích EFA. Với tiêu chí này, số 

lượng nhân tố được xác định ở nhân tố (dùng 

ở nhân tố) có eigenvalue ≥ 1. Phân tích nhân 

tố khẳng định CFA, trong kiểm định thang 

đo, phương pháp CFA có nhiều ưu điểm hơn 

so với phương pháp truyền thống như là: hệ 

số tương quan, phân tích nhân tố khám phá 
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EFA bởi vì CFA cho phép chúng ta kiểm 

định cấu trúc lý thuyết của các thang đo 

lường như mối quan hệ giữa một khái niệm 

nghiên cứu với các khái niệm khác mà không 

bị chệch do sai số đo lường. Để đo lường 

mức độ phù hợp của mô hình với thông tin 

thị trường, nghiên cứu này sử dụng các chỉ 

tiêu chi bình phương điều chỉnh theo bậc tự 

do (CMIN/df), chỉ số thích hợp so sánh CFI, 

chỉ số Tucker & Lewis (TLI) và chỉ số 

RMSEA. Mô hình được gọi là thích hợp khi 

phép kiểm định chi-bình phương có giá trị 

p>0,05. Nếu mô hình nhận được các giá trị 

GFI, TLI, CFI ≥0,9 (Bentler & Bonett, 

1980); CMIN/df ≤ 2, một số trường hợp 

CMIN/df có thể ≤ 3 (Carmines & McIver, 

1981); thì mô hình được xem là phù hợp với 

dữ liệu thị trường, hay tương thích với dữ 

liệu thị trường. Theo Hair et al (2009), 

RMSEA ≤ 0,08, RMR ≤ 0,09 đạt yêu cầu. 

Bảng 1: Bảng các chỉ tiêu trong phân tích CFA 

 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Chứng minh giả thuyết bằng mô hình cấu 

trúc tuyến tính SEM để xác định mối quan hệ 

trong mỗi nhân tố cũng như xác định mức độ 

ảnh hưởng của từng nhân tố tác động đến 

việc vận dụng EMA trong doanh nghiệp sản 

xuất ở vùng duyên hải miền trung Việt Nam. 

Phương pháp phân tích mô hình cấu trúc 

tuyến tính SEM được sử dụng để kiểm định 

mô hình lý thuyết nghiên cứu, phương pháp 

này có nhiều lợi thế hơn so với phương pháp 

hồi quy đa biến truyền thống vì nó có thể tính 

được sai số đo lường. Tương tự như trong 

trường hợp kiểm định các mô hình thang đo 

bằng CFA, phương pháp ước lượng ML 

(Maximum Likelihood) được sử dụng để ước 

lượng các tham số của mô hình với biến phụ 

thuộc là “Mức độ vận dụng EMA trong các 

doanh nghiệp sản xuất ở vùng duyên hải 

miền trung Việt Nam” với các biến độc lập là 

Đặc điểm doanh nghiệp, Chi phí cho việc tổ 

chức EMA, Năng lực của kế toán viên, Nhận 

thức của nhà quản lý, Áp lực thể chế. 

Các phương pháp kiểm định được sử 

dụng trong quá trình phân tích định lượng 

bao gồm: Kiểm định BOOTSTRAP: Việc 

kiểm định bootstrap được tiến hành để kiểm 

tra lại mô hình. Bootstrap là phương pháp lấy 

mẫu lại có thay thế trong đó mẫu ban đầu 

đóng vai trò đám đông. Đây là phương pháp 

lấy mẫu lặp lại có thay thế từ mẫu ban đầu 

(n=326) (Schumacker& Lomax, 1996). Kết 

quả độ chệch của ước lượng (bias) và sai lệch 

chuẩn của nó có giá trị nhỏ và ổn định cho 

phép kết luận rằng phương pháp ước lượng 

ML (Maximum Likelihood) áp dụng trong 

mô hình là tin cậy và được dùng cho các 

kiểm định giả thuyết tiếp theo.  

Phân tích phương sai ANOVA: Nếu có 2 

mẫu độc lập, chúng ta sử dụng kiểm định t. 

Do vậy, tác giả sẽ sử dụng phân tích phương 

sai (Analysis of variance – ANOVA). Kỹ 

thuật này dựa trên cơ sở tính toán mức độ 

biến thiên trong nội bộ các nhóm và biến 

thiên giữa các trung bình nhóm. Dựa trên hai 

ước lượng này của mức độ biến thiên ta có 

thể rút ra kết luận về mức độ khác nhau giữa 

các trung bình nhóm. (Hoàng Trọng và Chu 

Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Tác giả sử dụng 

phân tích phương sai ANOVA một chiều. Vì 

chỉ sử dụng 1 biến yếu tố để phân loại các 

quan sát thành các nhóm khác nhau. Nếu sig. 

≤ , kết luận đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết và 

chấp nhận đối thuyết. Nếu sig. > , chưa đủ 

cơ sở để bác bỏ giả thuyết, tức là chưa đủ cơ 

sở để chấp nhận đối thuyết. 

5. Kết quả nghiên cứu 

Thang đo đặc điểm doanh nghiệp được đo 

lường bởi 4 biến quan sát. Kết quả phân tích 

độ tin cậy của thang đo có hệ số Cronbach’s 

Alpha là 0,748 > 0,6. Đồng thời cả 4 biến 
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quan sát đều có tương quan biến tổng > 0,3. 

Do vậy, thang đo đặc điểm doanh nghiệp đáp 

ứng độ tin cậy. 

Thang đo chi phí cho việc tổ chức EMA 

được đo lường bởi 3 biến quan sát. Kết quả 

phân tích độ tin cậy của thang đo có hệ số 

Cronbach’s Alpha là 0,752 > 0,6. Đồng thời 

cả 3 biến quan sát đều có tương quan biến 

tổng > 0,3. Do vậy, thang đo chi phí cho việc 

tổ chức EMA đáp ứng độ tin cậy. 

Thang đo năng lực của kế toán viên được 

đo lường bởi 4 biến quan sát. Kết quả phân 

tích độ tin cậy của thang đo có hệ số 

Cronbach’s Alpha là 0,853 > 0,6. Đồng thời 

cả 4 biến quan sát đều có tương quan biến 

tổng > 0,3. Do vậy, thang đo đặc điểm của kế 

toán viên đáp ứng độ tin cậy. 

Thang đo nhận thức của nhà quản lý được 

đo lường bởi 7 biến quan sát. Kết quả phân 

tích độ tin cậy của thang đo có hệ số 

Cronbach’s Alpha là 0,787 > 0,6. Tuy nhiên 

biến “CHM1, CHM5” có hệ số tương quan 

biến tổng nhỏ hơn 0,3, vì vậy ta tiến hành 

loại bỏ hai biến này và tiến hành kiểm định 

lần 2. Đưa 5 biến quan sát còn lại sau khi đã 

loại biến “CHM1, CHM5” vào tiến hành 

kiểm định lần 2. Kết quả cho thấy hệ số 

Cronbach’s alpha bằng 0,875 > 0,6 và hệ số 

tương quan biến tổng (Corrected Item-Total 

Correlation) của các biến trên đều lớn hơn 

0,3 nên đảm bảo các biến quan sát có mối 

tương quan với nhau. 

Thang đo áp lực thể chế được đo lường 

bởi 3 biến quan sát. Kết quả phân tích độ tin 

cậy của thang đo có hệ số Cronbach’s Alpha 

là 0,817 > 0,6. Đồng thời cả 3 biến quan sát 

đều có tương quan biến tổng > 0,3. Do vậy, 

thang đo áp lực thể chế đáp ứng độ tin cậy. 

Thang đo mức độ vận dụng EMA tại 

doanh nghiệp được đo lường bởi 4 biến quan 

sát. Kết quả phân tích độ tin cậy của thang đo 

có hệ số Cronbach’s Alpha là là 0,829 > 0,6. 

Đồng thời cả 4 biến quan sát đều có tương 

quan biến tổng > 0,3. Do vậy, thang đo mức 

độ vận dụng EMA tại doanh nghiệp đáp ứng 

độ tin cậy. 

Phương pháp phân tích mô hình cấu trúc 

tuyến tính SEM được sử dụng để kiểm định 

mô hình lý thuyết nghiên cứu, phương pháp 

này có nhiều lợi thế hơn so với phương pháp 

hồi quy đa biến truyền thống vì nó có thể tính 

được sau số đo lường. Tương tự như trong 

trường hợp kiểm định các mô hình thang đo 

bằng CFA, phương pháp ước lượng ML 

(Maximum Likelihood) được sử dụng để ước 

lượng các tham số của mô hình. Kết quả mô 

hình cấu trúc tuyến tính SEM (hình 2) cho 

thấy mô hình có Chi-square là 598,426 và 

226 bậc tự do (df) với giá trị thống kê P- 

value = ,000; Chi-square /df = 2,648 < 3, 

GFI= 0,849 < 0,9; TLI = 0,867 < 0,9; CFI= 

0,881 < 0,9; RMSEA = 0,071 < 0.08. Vì vậy, 

kết luận mô hình này chưa phù hợp với dữ 

liệu thu thập ngoài thị trường (Steenkamp & 

van Trijp, 1991). 

Hình 2: Mô hình cấu trúc tuyến tính SEM 

Do đó, để cải thiện các chỉ số độ phù hợp 

của mô hình tốt hơn. Trong trường hợp này, 

căn cứ vào chỉ tiêu MI của bảng kết quả hiệp 

phương sai – Covariances ta thiết lập mối 

quan hệ tương quan giữa e14 với e16, e15 

với e17. Kết quả mô hình SEM mới như sau: 
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Hình 3: Kết quả mô hình đo lường tới hạn 

Bảng 2: Kết quả kiểm định sự phù hợp với dữ liệu 

thị trường cho mô hình tới hạn 

 

Nguồn: Xử lý từ AMOS và tác giả tổng hợp lại 

Kết quả CFA cho thấy, mô hình có độ phù 

hợp với dữ liệu thị trường: Chi bình phương 

= 425,091, bậc tự do df = 223 ( với p=0,000). 

Các chỉ tiêu đo lường độ phù hợp CMIN/df, 

CFI, GFI, TLI, RMR, RMSEA đạt yêu cầu 

và chấp nhận được trong bối cảnh nghiên cứu 

của đề tài, do đó các thang đo đạt được tính 

đơn hướng (xem bảng 2). 

Bảng 3: Các trọng số hồi quy chưa chuẩn hóa 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

POS <--- CHM ,208 ,033 6,355 *** 
 

POS <--- CHA ,145 ,031 4,698 *** 
 

POS <--- CHC 1,192 ,230 5,190 *** 
 

POS <--- INS ,155 ,033 4,731 *** 
 

POS <--- COS -,058 ,028 
-

2,073 
,038 

 

Nguồn: Xử lý từ AMOS 

Dựa vào kết quả ở bảng 3, ta có phương 

trình hồi quy chưa chuẩn hóa như sau: 

POS = 0,208 CHM + 0,145CHA + 1,192 

CHC + 0,155 INS – 0,058 COS 

Giá trị p-value của các hệ số hồi quy chưa 

chuẩn hóa đều nhỏ hơn 0,05 nên mô hình có 

ý nghĩa thống kê, đồng thời hệ số hồi quy 

chưa chuẩn hóa giữa biến POS với CHM, 

CHA, CHC, INS mang dấu dương, tức là các 

biến độc lập này tác động cùng chiều chiều 

lên POS, tuy nhiên hệ số hồi quy chưa chuẩn 

hóa giữa biến POS với COS mang dấu âm, 

tức là các biến độc lập này tác động ngược 

chiều lên POS. Tuy nhiên, hệ số hồi quy 

chưa chuẩn hóa mang ý nghĩa toán học hơn 

là ý nghĩa kinh tế vì nó chỉ phản ánh sự thay 

đổi của biến phụ thuộc khi từng biến độc lập 

thay đổi trong điều kiện các biến độc lập còn 

lại phải cố định.  

Như vậy, để xem xét mức độ tác động hay 

thứ tự ảnh hưởng của các biến độc lập lên 

biến phụ thuộc. Dựa vào hệ số hồi quy chuẩn 

hóa, chúng ta sẽ biết được biến độc lập nào 

ảnh hưởng mạnh hay yếu đến biến phụ thuộc 

căn cứ vào hệ số hồi quy chuẩn hóa, hệ số 

càng lớn thì sự tác động của biến độc lập đó 

đối với biến phụ thuộc càng lớn càng lớn. Ta 

xét hệ số hồi quy chuẩn hóa, phương trình 

hồi quy chuẩn hóa như sau: 

POS = 0,372 CHM + 0,256 CHA + 0,843 

CHC + 0,268 INS – 0,117 COS 

Hệ số này xác định thứ tự tác động cũng 

nhưng mức độ đóng góp vào của các biến 

độc lập đối với biến phụ thuộc. 

Bảng 4: Các trọng số hồi quy chuẩn hóa 

   
Estimate 

POS <--- CHM ,372 

POS <--- CHA ,256 

POS <--- CHC ,843 

POS <--- INS ,268 

POS <--- COS -,117 

Nguồn: Xử lý từ AMOS 

Căn cứ vào kết quả ở bảng 4, ta thấy: 

Ta thấy: β3>β1>β4>β2>β5 do đó các yếu tố 

tác động đến Ý định lần lượt mạnh nhất là 

CHC> CHM> INS >CHA >COS. 
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6. Bàn luận về kết quả nghiên cứu 

Theo kết quả nghiên cứu trên, 5 nhân tố 

đại diện bao gồm: Đặc điểm doanh nghiệp 

(CHC), CP cho việc tổ chức EMA (COS), 

Năng lực của kế toán viên (CHA), Nhận thức 

của nhà quản lý (CHM), Áp lực thể chế 

(INS) sẽ đại diện cho 19 biến quan sát, cụ thể 

như sau: 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng đặc điểm 

của các doanh nghiệp sản xuất ở vùng duyên 

hải miền trung tương thích với mức độ vận 

dụng EMA theo hướng doanh nghiệp thuộc 

nhóm ngành nghề nhạy cảm với môi trường, 

quy mô doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đạt 

giấy chứng nhận môi trường ISO 14001, có 

vốn tư nhân thì khả năng vận dụng EMA cao.  

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng chi phí 

cho việc tổ chức EMA của các doanh nghiệp 

sản xuất ở vùng duyên hải miền trung tương 

thích với mức độ vận dụng EMA theo hướng 

là nếu chi phí bỏ ra về đầu tư công nghệ thấp, 

chi phí tư vấn tổ chức EMA từ các tổ chức/ 

chuyên gia thấp hoặc chi phí đào tạo cho 

nhân viên phục vụ việc thực hiện EMA thấp 

sẽ làm tăng mức độ vận dụng EMA. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng đặc điểm 

của kế toán viên trong các doanh nghiệp sản 

xuất ở vùng duyên hải miền trung tương 

thích với mức độ vận dụng EMA theo hướng 

là trình độ kế toán cao, hiểu rõ chế độ kế 

toán, có nhận thức cao về vấn đề môi trường 

và có nhiều kinh nghiệm thực tế thì khả năng 

vận dụng EMA cao.  

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng đặc điểm 

của nhà quản lý trong các doanh nghiệp sản 

xuất ở vùng duyên hải miền trung tương 

thích với mức độ vận dụng EMA theo hướng 

nhà quản lý quan tâm đến hoạt động kế toán, 

sử dụng thông tin kế toán để ra các quyết 

định cho hoạt động liên quan đến môi 

trường, có nhu cầu cao trong việc vận dụng 

EMA, chấp nhận mức chi phí cao trong việc 

đầu tư vận dụng EMA và đánh giá cao về 

tính hữu ích các công cụ kỹ thuật EMA thì 

khả năng vận dụng EMA cao. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng áp lực thể 

chế tương thích với mức độ vận dụng EMA 

theo hướng hệ thống pháp lý về kế toán và 

môi trường tốt, đầy đủ và nhất quán thì việc 

vận dụng EMA cao. Theo Wei Qian, Roger 

Leonard Burritt (2015) sức mạnh của quy 

định chính phủ thực thi việc quản lý và báo 

cáo thông tin môi trường liên tục xuất hiện 

như là một chủ đề trong các dữ liệu phỏng 

vấn khuyến khích phát triển EMA. Các 

doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh 

nghiệp sản xuất ở vùng duyên hải miền trung 

vốn quen với việc được hướng dẫn cách thức 

thực hiện công tác kế toán một cách tỉ mỉ. Do 

vậy, nếu không có văn bản pháp lý hướng 

dẫn sẽ khiến doanh nghiệp khó áp dụng 

EMA. 

7. Kết luận 

Dựa vào các nghiên cứu liên quan, tác giả 

khẳng điṇh vai trò quan troṇg của viêc̣ vâṇ 

duṇg EMA như là môṭ công cu ̣ky ̃thuâṭ quản 

tri ̣ hiệu quả giúp các nhà quản trị đưa ra các 

quyết định chuẩn xác hơn. Nhận thức được 

lơị ićh của viêc̣ vâṇ duṇg EMA, tác giả đa ̃

tiến hành tìm ra các nhân tố tác đôṇg đến vâṇ 

duṇg EMA trong các doanh nghiệp sản xuất 

ở vùng duyên hải miền trung Việt Nam. 

Bằng các phương pháp nghiên cứu, tác giả đa ̃

xác điṇh đươc̣ các nhóm nhân tố bao gồm: 

nhận thức nhà quản lý, năng lực kế toán viên, 

áp lực thể chế, đặc điểm doanh nghiệp, chi 

phí cho việc tổ chức EMA lần lươṭ tác đôṇg 

đến viêc̣ vâṇ duṇg EMA trong các doanh 

nghiệp sản xuất ở vùng duyên hải miền trung 

theo mức tác đôṇg từ cao xuống thấp. Ý 

nghiã của nhóm nhân tố tác đôṇg và các biến 

quan sát trong nhóm thể hiêṇ như sau: 

Nhóm nhân tố nhận thức của nhà quản lý có 

ý nghiã là nếu nhà quản lý quan tâm đến hoạt 

động kế toán, sử dụng thông tin kế toán để ra 

các quyết định cho hoạt động liên quan đến 
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môi trường của đơn vị, đánh giá cao về tính 

hữu ích các công cu ̣kỹ thuâṭ EMA và có nhu 

cầu càng cao về viêc̣ vâṇ duṇg EMA trong 

doanh nghiệp của mình sẽ làm gia tăng mức đô ̣

vâṇ duṇg EMA trong các doanh nghiệp ở vùng 

duyên hải miền trung Việt Nam. 

Nhóm nhân tố năng lực của kế toán viên 

có ý nghĩa khi kế toán viên có trình độ cao, 

nhiều kinh nghiệm, hiểu rõ chế độ kế toán và 

có nhận thức cao về vấn đề môi trường thì sẽ 

làm gia tăng mức độ vận dụng EMA trong 

các doanh nghiệp ở vùng duyên hải miền 

trung Việt Nam . 

Nhóm nhân tố áp lực thể chế có ý nghĩa 

khi hệ thống pháp lý về kế toán và môi 

trường đầy đủ, nhất quán và được hoàn thiện 

sẽ tạo điều kiện tốt cho hoạt động EMA, giúp 

gia tăng mức độ vận dụng EMA trong các 

doanh nghiệp ở vùng duyên hải miền trung 

Việt Nam . 

Nhóm nhân tố đặc điểm doanh nghiệp có 

ý nghĩa khi tỷ lệ sở hữu của nhà nước trong 

doanh nghiệp giảm, quy mô lớn, doanh 

nghiệp thuộc nhóm ngành nghề nhạy cảm và 

đạt giấy chứng nhận MT ISO 14001 sẽ làm 

gia tăng mức độ khả thi của việc vận dụng 

EMA trong các doanh nghiệp ở vùng duyên 

hải miền trung Việt Nam. 

Nhóm nhân tố chi phí cho việc tổ chức 

EMA có ý nghiã là khi tổ chức EMA trong 

các doanh nghiệp ở vùng duyên hải miền 

trung nếu tính toán, lâp̣ dư ̣ toán về chi phi ́

đầu tư (bao gồm chi phí công nghê,̣ chi phí tư 

vấn, chi phí đào tạo) ở mức đô ̣phù hơp̣ với 

khả năng của doanh nghiệp thì se ̃ làm gia 

tăng mức đô ̣khả thi của viêc̣ vâṇ duṇg EMA 

trong các doanh nghiệp ở vùng duyên hải 

miền trung Việt Nam. 
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